ĐÁP ÁN TUẦN 26 LỚP 1
MÔN: TOÁN

Bài 1. a, Viết số:
	Năm mươi hai: ...52.....
	    Tám mươi sáu: .....86....
	      Hai mươi: ....20.......

	Bảy mươi tư: ....74.......
	     Mười chín: ...19.........
	      Ba mươi mốt: ..31...


b, Đọc số:
	91: ..chín mươi mốt
	64: sáu mươi tư
	 78: bảy mươi tám

	12: mười hai
	90: chin mươi
	47: bốn mươi bảy



Bài 2 :  >, <, = ?
	62 ...<... 69
	 90 ...>.... 59
	  60 ...<.... 66
	      48 ....>... 39

	35 ...<... 53
	 84 ....=... 84
	  71 ...<..... 77
	      52 ...=..... 52

	42cm ...>..19cm
	92cm ....>... 29cm
	  46cm ...<...48cm
	     75cm ..=... 75cm



Bài 3: An có 40 quyển truyện. Mẹ mua thêm cho An 10 quyển truyện. Hỏi An có tất cả bao nhiêu quyển truyện?
                                                             Bài giải
                                          Số quyển truyện An có tất cả là :
                                              40 + 10 = 50 (quyển truyện)
                                          Đáp số: 50 quyển truyện
                                          


